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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
MÔN TOÁN 12-NĂM HỌC 2024-2025
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1
(1đ)
	


Câu 1 (1đ): Cho hàm số . Tìm tất cả giá trị của  để hàm số đã cho nghịch biến trên .
	

	
	

TXĐ: , .
	0,25

	
	


Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi , 
	
0,25

	
	
 
	
0,25

	
	

	0,25

	



Câu 2
(0,5đ)
	


Câu 2 (0,5đ).  Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích , biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp  lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao  bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất?.  
	

	
	


Gọi  là chiều rộng hình chữ nhật đáy bể, suy ra chiều dài hình chữ nhật đáy bể là 


 .

Gọi  là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bể của hình hộp chữ nhật.

Nguyên vật liệu ít nhất khi  nhỏ nhất.


	







0,25


	
	

Đặt , .




Ta có hàm số  liên tục trên  và ,.
Bảng biến thiên:
[image: Description: A picture containing line, diagram, parallel, number

Description automatically generated]

Suy ra vật liệu ít nhất khi .

	














0,25


	







Câu 3
(0,5đ)
	


Câu 3 (0,5đ): Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  trên đoạn  để đồ thị hàm số có đúng 3 đường tiệm cận?
	

	
	



Trường hợp 1:  ta có hàm số  có 2 đường tiệm cận là đường thẳng  và (không thỏa mãn).
	

0,1

	
	
Trường hợp 2:  


Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là đường thẳng .
	


0,1

	
	


Để đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận thì phương trình  có hai nghiệm phân biệt khác 
	
0,1

	
	



	









0,1

	
	




Mà nhận giá trị nguyên trên đoạn  nên ta có  nguyên thỏa mãn  hoặc .


Số các giá trị nguyên của thỏa mãn yêu cầu bài toán là:  

Vậy có 4043 giá trị của  để đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.	
	



0,1



Lưu ý : học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tuyệt đối
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